
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
24 Bà Triệu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

04/05/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ TOÀN THẮNG

0110338578

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ TOÀN THẮNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TOAN THANG COFFEE COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: TOAN THANG COFFEE CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0916612661
Email:

thang2245@gmail.comFax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Loại trừ hoạt động đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu 
giá tài sản năm 2016

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

3. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
- Bán buôn cà phê hạt, đã hoặc chưa rang, cà phê bột

4632(Chính)

4. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: 
- Bán buôn đồ uống không có cồn

4633

5. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

6. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm khác chưa được phân vào đâu trong 
các cửa hàng chuyên doanh như: Cà phê bột, cà phê hoà tan, 
chè...

4722

7. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ đồ không chứa cồn: Các loại đồ uống nhẹ, có chất 
ngọt, có hoặc không có gas như: Côca côla, pépsi côla, nước 
cam, chanh, nước quả khác...;
- Bán lẻ nước khoáng thiên nhiên hoặc nước tinh khiết đóng 
chai khác.

4723

8. Sản xuất cà phê
Chi tiết: 
- Rang và lọc chất caphêin cà phê;
- Sản xuất các sản phẩm cà phê như: Cà phê hoà tan, cà phê 
pha phin, chiết xuất cà phê và cà phê cô đặc;
- Sản xuất các chất thay thế cà phê;

1077

9. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

10. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường

5610

11. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Quán cà phê, giải khát

5630

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
THÁI TOÀN 
THẮNG

Việt 
Nam

92B Nguyễn Khuyến, 
Phường Văn Miếu, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

700.000.000 70,000 001096007651

2NGUYỄN 
THÁI 
QUỲNH 
TRANG

Việt 
Nam

92B Nguyễn Khuyến, 
Phường Văn Miếu, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

300.000.000 30,000 001193001485

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001096007651
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 92B Nguyễn Khuyến, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 92B Nguyễn Khuyến, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THÁI TOÀN THẮNG  Nam

09/01/1996 Kinh Việt Nam

25/07/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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